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Khối Chồi 

Chủ đề : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP 

Thời gian: 3 tuần ( Từ 06/04/2026  - 24/04/2026)

* Mục tiêu của chủ đề :

   1)Phát triển thể chất:  

- Nhảy lò cò được ít nhất 4-5 bước liên tục, đổi chân theo 

yêu cầu (MT12). 

- Luyện tập cho trẻ tính mạnh dạng, khéo léo, biết chơi các 

trò chơi vận động, rèn luyện sức khỏe dẻo dai cho các 

cháu. (MT11) 

- Có thói quen tốt trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân vệ 

sinh môi trường môi trường sạch sẽ (MT26). 

- Biết giữ gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực 

phẩm ôi thiu, nấm mốc…(MT31). 

2)Phát triển nhận thức: 

- Quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật 

xung quanh, hỏi: "bao nhiêu? là số mấy?".(MT 59)  

- Biết xác định vị trí của đồ vật so với bản thân và người 

khác. (MT69)  

- Biết tên và địa chỉ và đặc điểm của trường, lớp khi được 

hỏi, trò chuyện. 

(MT72) 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch 

sử, ngành nghề truyền thống ở địa phương. (MT77) 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch 

sử của nước ta. (MT79) 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của biển và hải đảo của 

nước ta. (MT80) 

3) Phát triển ngôn ngữ:  

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất trong 

sinh hoạt hàng ngày. (MT 83) 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. (MT 96) 

- Sử dụng một số từ chào hỏi phù hợp với tình huống..(MT 

90) 

4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước.(MT107) 

- Biết chủ động giúp đỡ khi thấy bạn, người khác gặp khó 

khăn.(MT109) 

5) Phát triển thẩm mỹ: 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. 

(MT124) 

- Lựa chọn dụng cụ để gõ, đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài 

hát.MT128) 

- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi 

nghe các âm thanh gợi cảm.(MT132) 

- Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi 

cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình 

dáng...) của các tác phẩm tạo hình.(MT135) 
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MẠNG CHỦ ĐỀ 

CẢNH ĐẸP DI TÍCH 

LỊCH SỬ QUÊ EM 

TUẦN 1  
TỪ 06/04/2026 - 10/04/2026 

 

QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP  

Thời gian: 3 tuần 

( Từ 06/04/2026  - 24/04/2026) 

 

BIỂN VÀ ĐẢO 

 TUẦN 4 

TỪ 20/04/2026 -24/04/2026 

THỦ ĐÔ YÊU MẾN! 

TUẦN 2 

TỪ 13/04/2026 - 17/04/2026 
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CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP (TUẦN 1) 

Chủ Đề Nhánh: CẢNH ĐẸP DI TÍCH LỊCH SỬ QUÊ EM 
Thời gian từ : Từ 06/04/2026 - 10/04/2026 

LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC 

              MỤC TIÊU  NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luyện tập cho trẻ tính mạnh 

dạng, khéo léo, biết chơi các trò 

chơi vận động, rèn luyện sức khỏe 

dẻo dai cho các cháu. (MT11) 

- Biết giữ gìn vệ sinh thực phẩm 

khi ăn, không ăn thực phẩm ôi 

thiu, nấm mốc…(MT31) 

- Có thói quen tốt trong việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh môi 

trường môi trường sạch sẽ 

(MT26). 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện các động 

tác thể dục sáng ngoài trời theo 

đúng giai điệu bài hát. 

 

 

 

 

- Cháu biết ném trúng đích xa 

1,2 m. 

 

- Cháu thực hiện các vận động 

mạnh dạng khéo léo khi tham gia 

các trò chơi vận động. 

 

- Cháu có kỹ năng phân biệt các 

loại thực phẩm tươi sống và thực 

phẩm ôi thiu. 

- Cháu rèn luyện luyện thói quen 

tốt về vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh 

đúng nơi quy định...biết giữ gìn 

vệ sinh môi trường. 

 

TDS:  Tập theo động tác  Thở 2, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát 

“Đất nước mến thương” 

TDGH:   

- BTPTC:   Thở 2, Tay 3, Bụng 4, Chân 

4, Bật 1  

- VĐCB:  

Ném trúng đích xa 1,2 m. 

- TCVĐ:  Mèo và 

 chim sẻ 

 HĐNT: TC  Kéo cưa lừa xẻ Chuyển 

khăn  

HDTCM:    Bỏ khăn 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất 

dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

 

 

GDKNS:  “Kỹ năng bị lạc trong siêu thị” 
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PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết tên và địa chỉ và đặc điểm 

của trường, lớp khi được hỏi, trò 

chuyện. 

(MT72) 

 

 

 

- Biết xác định vị trí của đồ vật so 

với bản thân và người khác. 

(MT69) 

 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi 

thông qua các hoạt động thử 

nghiệm, trải nghiệm, khám phá, 

để tìm ra sự thay đổi các sự vật 

hiện tượng xung quanh. 

 

 

- Cháu biết họ, tên và một vài 

đặc điểm của các bạn; các hoạt 

động của trẻ ở trường 

 

 

 

 

- Cháu biết cách xác định vị trí 

của đồ vật so với bản thân trẻ và 

so với bạn khác trên – dưới. 

* HĐNT:  

 Quan sát: Hoa mười giờ 

Thử nghiệm: Các chất lỏng 

Lao động thiên nhiên: Chăm sóc cây 

Quan sát: Hoa dâm bụt 

Quan sát: Hoa tứ quý 

* KPKH:   Tìm hiểu về chùa bà Phú 

Cường. 

* HĐVC:  

Góc HT:   Chơi các trò chơi luyện âm 

nhận mặt số; Chắp các hình còn thiếu 

chọn chữ số tương ứng  

- Chơi cờ ô quan  

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng 

phim  

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. Lô tô 

so hình, ghép tranh về Bình Dương 

LQVT:  Trên – Dưới 

(Trang 22) 

ÔN CÁC KỸ NĂNG:  Kỹ năng tự xúc 

ăn 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

 

 

 

 

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. 

(MT 96) 

 

 

- Sử dụng một số từ chào hỏi phù 

hợp với tình huống..(MT 90) 

 

 

 

 

- Cháu biết dựa theo tranh, đồ 

vật để kể lại thành một câu 

chuyện. 

 

 

- Biết chào hỏi, tạm biệt, các câu 

chúc sức khỏe ông bà… biết nói 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

* LQVH:   

Kể chuyện “Quê hương của bé” theo 

tranh 

* HĐVC: 

Góc PV:  Cửa hàng bán nước giải khát - 

Gia đình  

Góc HT:  Chơi các trò chơi luyện âm 

nhận mặt số; Chắp các hình còn thiếu 

chọn chữ số tương ứng - Chơi cờ ô quan  
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cám ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn 

cảnh, tình huống trong giao tiếp. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng 

phim  

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. Lô tô 

so hình, ghép tranh về Bình Dương. 

- LQCC: Ôn chữ cái G 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

  

 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, 

đất nước.MT107) 

 

- Biết chủ động giúp đỡ khi thấy 

bạn, người khác gặp khó 

khăn.(MT109) 

 

 

 

- Cháu biết khi đến các khu di 

tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của 

quê hương, đất nước phải biết 

tôn kính và giữ gìn…. 

- Sẵn sàng giúp đỡ khi người 

khác gặp khó khăn. Biết quan 

tâm giúp đỡ bạn bè 

- Cháu biết hình thành một số 

thói quen hành vi văn minh thói 

quen tốt trong giao tiếp với mọi 

người, trong ăn uống hoặc những 

nơi công cộng. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

* HĐVC :  

Góc XD:   Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

Góc PV:  Gia đình- Bán hàng gốm sứ, 

tranh sơn mài, cửa hàng quà lưu niệm. 

HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề. 

HĐC: Nêu gương 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho 

trước, không bị nhăn. (MT124) 

 

 

 

 

 

- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình khi nghe các âm 

thanh gợi cảm.(MT132) 

 

- Cháu biết dán hình vào vị trí 

quy định không bị nhăn. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết bộc lộ cảm xúc bằng 

lời nói phù hợp khi nghe âm 

thanh gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc... 

* TẠO HÌNH:   

Cắt dán hình ảnh từ họa báo (Giấy rời) 

* HĐVC :  

Góc NT:   Vẽ tô màu các cảnh đẹp, di 

tích lịch sử Bình Dương. Hát một số bài 

hát về cảnh đẹp và di tích lịch sử quê em.  

Góc TN :  Chơi với đất sét, vật liệu thiên 

nhiên. 

Góc XD:   Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

*GDÂN: 

  Nghe hát: Quê hương tươi đẹp.(TT) 

Trò chơi âm nhạc: Tai ai thính 
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CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP (TUẦN 1) 

Chủ Đề Nhánh: CẢNH ĐẸP DI TÍCH LỊCH SỬ QUÊ EM 
KẾ HOẠCH TUẦN 29 : Từ 06/04/2026 - 10/04/2026 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 06/04/2026 THỨ BA : 07/04/2026 THỨ TƯ : 08/04/2026 THỨ NĂM : 09/04/2026 THỨ SÁU : 10/04/2026 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về Bình Dương quê bé.  Chơi tự do 

ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 2, Tay 3, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Đất nước mến thương” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

     Quan sát: Hoa mười 

giờ 

     TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ  

Chơi tự do : ĐCNT 

- Thử nghiệm: Các chất 

lỏng 

TCVĐ: Chuyển khăn 

Chơi tự do : ĐCNT 

Lao động thiên nhiên 

- Chăm sóc cây 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ  

Chơi tự do : ĐCNT  

Vận động khu 2 

     Quan sát: Hoa dâm 

bụt 

TCVĐ: Chuyển khăn 

Chơi tự do : ĐCNT 

 

     Quan sát: Hoa tứ quý 

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự do : ĐCNT   

Chơi khu trải nghiệm 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*TDGH: 

- BTPTC: Thở 2, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 

- VĐCB: Ném trúng đích 

xa 1,2 m. 

- TCVĐ: Mèo và 

 chim sẻ 

* LQVT:  

Trên – Dưới 

(Trang 22) 

  

*GDAN:  

Nghe hát: Quê hương tươi 

đẹp.(TT) 

Trò chơi âm nhạc: Tai ai 

thính 

*PTNN:  

Kể chuyện “Quê hương của 

bé” theo tranh 

*KPKH:  

Tìm hiểu về chùa bà Phú 

Cường. 

  

*TẠO HÌNH:  

Xé dán bông hoa 

trang trí cửa sổ. 

( Trang 10)  

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN 

VAI 

Gia đình- Bán hàng gốm sứ, tranh sơn mài, cửa hàng quà lưu niệm. 

HỌC 

TẬP 

Chơi các trò chơi luyện âm nhận mặt số; Chắp các hình còn thiếu chọn chữ số tương ứng - Chơi cờ ô quan  

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng phim  

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. Lô tô so hình, ghép tranh về Bình Dương 

NGHỆ 

THUẬT 

Vẽ tô màu các cảnh đẹp, di tích lịch sử Bình Dương. Hát một số bài hát về cảnh đẹp và di tích lịch sử quê em.  

XÂY 

DỰNG 

Xây vòng xoay ngã 6 Bình Dương.  

THIÊN 

NHIÊN 

Chơi với đất sét, vật liệu thiên nhiên. 

Thứ 3 Thư viện  

Thứ 5 Sinh hoạt phòng máy 
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HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

-Học ngoại khóa 

HDTCM: Bỏ khăn 

 

 

- Học ngoại khóa  

- GDKNS: “Kỹ năng bị 

lạc trong siêu thị” 

 

 

HĐC: Rèn kỹ năng xé dán 

cho trẻ  

- LQCC: Ôn chữ cái G  

Học ngoại khóa: 

Ôn các kỹ năng: 

Kỹ năng tự ăn 

Học ngoại khóa: 

- Sinh hoạt tập thể 

- Tổ chức sinh nhật 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ. 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP (TUẦN 2) 

Chủ Đề Nhánh: THỦ ĐÔ YÊU MẾN! 

Thời gian từ : Từ 13/04/2026 - 17/04/2026 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhảy lò cò được ít nhất 4-5 bước 

liên tục, đổi chân theo yêu cầu 

(MT12). 

- Có thói quen tốt trong việc giữ gìn 

vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường 

môi trường sạch sẽ.(MT26). 

 

 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng giai điệu 

bài hát. 

 

 

- Cháu biết trườn sấp kết hợp trèo qua 

ghế . 

 

Cháu biết nhảy lò cò, đổi chân. 

 

 

Cháu rèn luyện luyện thói quen tốt về 

vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi 

quy định....biết giữ gìn vệ sinh môi 

trường  

 

 

TDS:  Tập theo động tác  Thở 2, Tay 

3, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp 

bài hát “Đất nước mến thương” 

TDGH:   

- BTPTC: Thở 2, Tay 3, Bụng 4, 

Chân 4, Bật 1 

- VĐCB:  Trườn sấp kết hợp trèo qua 

ghế. 

- TCVĐ: Đi như gấu, 

 bò như chuột, nhảy lò cò. 

 HĐNT: TC   

Hoa tìm hoa, lá tìm hoa 

Về đúng cây hoa 

 HDTCM: Trồng nụ, trồng hoa 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm 

ăn, cất dọn đồ chơi sau khi chơi 
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- Cháu biết sắp xếp giày dép ngay ngắn 

trên kệ. 

 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

GDKNS:  Sắp xếp giày dép ngay 

ngắn trên kệ. 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc điểm của 

cảnh đẹp, di tích lịch sử của nước ta. 

(MT79) 

 

 

 

 

- Quan tâm đến chữ số, số lượng như 

thích đếm các vật xung quanh, hỏi: 

"bao nhiêu?" , "là số mấy?".(MT 59) 

 

 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông 

qua các hoạt động thử nghiệm, trải 

nghiệm, khám phá, để tìm ra sự thay 

đổi các sự vật hiện tượng xung quanh. 

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm nổi 

bật của một số di tích, danh lam, thắng 

cảnh của nước Việt Nam như: Thủ Đô 

Hà Nội, lăng Bác Hồ, Hồ Hoàn Kiếm, 

chùa 1 cột…. 

 

 

- Cháu biết đếm đến 9 và biết đếm số 

lượng đối tượng theo yêu cầu của cô. 

 

 

 

 

* HĐNT:  

 Quan sát: Cây hoa huệ 

Quan sát: Cây hoa trang 

Thử nghiệm: Trong bọt biển có gì? 

Lao động thiên nhiên 

 Nhặt lá vàng  

Quan sát: Cây hoa cúc 

* KPKH: Bé biết gì về Thủ đô Hà 

Nội? 

* HĐVC:  

Góc HT:   Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội . 

Chơi máy vi tính  

LQVT:  Ôn đếm đến 9 

ÔN CÁC KỸ NĂNG:  Kỹ năng thu 

dọn, sắp xếp đồ chơi, đồ đạc. 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

 

 

 

 

 

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành 

động, tính chất trong sinh hoạt hàng 

ngày. (MT 83) 

 

 

 

- Cháu biết nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ phù hợp với độ tuổi. 

- Sử dụng các từ chỉ hành động, tính 

chất. 

 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

* LQVH:   

Thơ “ Hoa quanh lăng Bác” 

* HĐVC: 

Góc PV:  Bán hàng lưu niệm, bán vé 

tham quan. Gia đình. 
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- Sử dụng một số từ chào hỏi phù hợp 

với tình huống..(MT 90) 

 

- Biết chào hỏi, tạm biệt, các câu chúc 

sức khỏe ông bà… biết nói cám ơn, xin 

lỗi phù hợp với hoàn cảnh, tình huống 

trong giao tiếp. 

Góc HT:  Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội. 

Chơi máy vi tính  

- LQCC: Ôn chữ cái S 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

  

 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh 

đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước.MT107) 

 

 

- Biết chủ động giúp đỡ khi thấy bạn, 

người khác gặp khó khăn.(MT109) 

 

 

 

- Cháu biết khi đến các khu di tích lịch 

sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất 

nước phải biết tôn kính và giữ gìn…. 

 

 

- Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp 

khó khăn. Biết quan tâm giúp đỡ bạn 

bè 

- Cháu biết hình thành một số thói 

quen hành vi văn minh thói quen tốt 

trong giao tiếp với mọi người, trong ăn 

uống hoặc những nơi công cộng. 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

* HĐVC :  

Góc XD:   Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

Góc PV:  Gia đình- Bán hàng gốm 

sứ, tranh sơn mài, cửa hàng quà lưu 

niệm. 

HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong chủ 

đề. 

HĐC: Nêu gương 

PHÁT TRIỂN 

THẪM MỸ 

 

 

 

- Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử 

dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc 

của mình (về màu sắc, hình dáng...) 

của các tác phẩm tạo hình.(MT135) 

- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình khi nghe các âm thanh 

gợi cảm.(MT132) 

- Cháu biết vẽ tô màu cảnh mùa hè 

không lem ra ngoài. 

 

- Cháu biết quan sát các sản phẩm tạo 

hình, đưa ra nhận xét theo suy nghĩ của 

mình. 

- Cháu biết bộc lộ cảm xúc bằng lời 

nói phù hợp khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản nhạc... 

* TẠO HÌNH:   

Vẽ tô màu cảnh mùa hè 

(Trang 28) 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu thủ  đô Hà Nội  

Góc TN :  Chơi với đất sét, vật liệu 

thiên nhiên. 

Góc XD: Xây Hồ Gươm  

*GDÂN: 

Dạy hát : Yêu Hà nội (TT) 

Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh 
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CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP (TUẦN 3) 

Chủ Đề Nhánh: THỦ ĐÔ YÊU MẾN! 

KẾ HOẠCH TUẦN 30: Từ 13/04/2026 - 17/04/2026 
HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 07/04/2025 THỨ BA : 08/04/2025 THỨ TƯ : 09/04/2025 THỨ NĂM : 10/04/2025 THỨ SÁU : 11/04/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, trò chuyện về thủ đô Hà Nội. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 2, Tay 3, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Đất nước mến thương” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: Cây hoa huệ 

- TCVĐ:  Hoa tìm hoa, lá 

tìm hoa 

- Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát: Cây hoa trang 

- TCVĐ:  Về đúng cây 

hoa 

- Chơi tự do: ĐCNT 

Lao động thiên nhiên 

 Nhặt lá vàng 

- TCVĐ:  Hoa tìm hoa, lá 

tìm hoa 

- Chơi tự do: ĐCNT 

Vận động khu 2 

Thử nghiệm: Trong bọt 

biển có gì? 

- TCVĐ:  Về đúng cây hoa 

- Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát: Cây hoa cúc 

- TCVĐ:  Hoa tìm hoa, lá 

tìm hoa 

- Chơi tự do: ĐCNT 

Chơi khu trải nghiệm  

 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*TDGH: 

- BTPTC: Thở 2, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 

- VĐCB: Trườn sấp kết 

hợp trèo qua ghế 
TCVĐ: Đi như gấu, 

 bò như chuột  

*LQVT:  

- Ôn đếm đến 9 

 

.*GDAN:  

Dạy hát : Yêu Hà nội 

(TT) 

Trò chơi âm nhạc: Tai ai 

tinh 

*LQVH:  

Thơ “ Hoa quanh lăng 

Bác” 

 

*KPKH:  

- Bé biết gì về Thủ đô Hà 

Nội? 

 

*TẠO HÌNH:  

Vẽ tô màu cảnh mùa hè 

(Trang 28) 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN 

VAI 

- Bán hàng lưu niệm, bán vé tham quan. Gia đình. 

HỌC 

TẬP 

Chơi lô tô, so hình– xem sách, tranh ảnh về thủ đô Hà Nội . Chơi máy vi tính 

NGHỆ 

THUẬT 

-Vẽ, tô màu thủ  đô Hà Nội 

XÂY 

DỰNG 

-Xây Hồ Gươm 

THIÊN 

NHIÊN 

-Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên 

Thứ 3 Thư viện 

Thứ 5 Sinh hoạt phòng máy 
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HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

- Học ngoại khóa  

- HDTCM: Trồng nụ, 

trồng hoa 

  

-Học ngoại khóa: 

GDKNS: Sắp xếp giày 

dép ngay ngắn trên kệ. 

Rèn kỹ năng tô màu cho 

trẻ 

- LQCC: Ôn chữ cái S 

 Học ngoại khóa: 

Ôn các kỹ năng : 

Kỹ năng thu dọn, sắp xếp 

đồ chơi, đồ đạc. 
 

Học ngoại khóa: 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ. 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP (TUẦN 3) 

Chủ Đề Nhánh: BIỂN VÀ ĐẢO 

Thời gian từ : Từ 20/04/2026 -24/04/2026 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN THỂ 

CHẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luyện tập cho trẻ tính mạnh 

dạng, khéo léo, biết chơi các trò 

chơi vận động, rèn luyện sức 

khỏe dẻo dai cho các cháu. 

(MT11) 

 

- Có thói quen tốt trong việc giữ 

gìn vệ sinh cá nhân vệ sinh môi 

- Cháu biết thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng giai 

điệu bài hát. 

 

 

- Cháu biết bật chụm và tách chân 

theo ô. 

 

- Cháu thực hiện các vận động mạnh 

dạng khéo léo khi tham gia các trò 

chơi vận động. 

 

 

 

 

 

- Cháu rèn luyện luyện thói quen tốt 

về vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh đúng 

TDS:  Tập theo động tác Thở 2, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài 

hát “Đất nước mến thương” 

TDGH:   

- BTPTC: Thở 2, Tay 3, Bụng 4, Chân 

4, Bật 1 

VĐCB:  Bật chụm và tách chân theo 

ô. 

TCVĐ: Tung cao hơn nữa. 

 HĐNT: TC   

Chuyền nước 

Mèo và chim sẻ  

 HDTCM: “Chuyền chanh” 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, 

cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

TTVS:  Lau, rửa đồ dùng đồ chơi 
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trường môi trường sạch 

sẽ.(MT26). 

 

 

nơi quy định....biết giữ gìn vệ sinh 

môi trường  

 

 

- Cháu biết lau, rửa đồ dùng đồ chơi 

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC 

 

 

 

 

 

 

- Kể tên và nêu một vài đặc 

điểm của biển và hải đảo của 

nước ta. (MT80) 

 

 

 

 

Biết xác định vị trí của đồ vật so 

với bản thân và người khác MT 

69) 

 

 

- Cháu biết tìm hiểu sự thay đổi thông 

qua các hoạt động thử nghiệm, trải 

nghiệm, khám phá, để tìm ra sự thay 

đổi các sự vật hiện tượng xung 

quanh. 

- Cháu biết kể tên và nêu đặc điểm 

nổi bật của một số biển và hải đảo 

của nước Việt Nam như: Quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa, biển Vũng 

Tàu…. 

 

 

 

- Cháu biết cách xác định vị trí của đồ 

vật so với bản thân trẻ và so với bạn 

khác tay trái – tay phải. 

 

 

 

* HĐNT:  

 Quan sát: Cây hoa sứ 

Quan sát: Nhốt không khí vào túi  

     Lao động thiên nhiên 

“ Chăm sóc vườn rau” 

- Thử nghiệm:  Cái chai tàng hình 

Quan sát: Cây hoa cúc 

Quan sát: Hoa dừa cạn 

* KPKH: Các bãi biển đẹp 

* HĐVC:  

Góc HT: Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về các bãi biển đẹp. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: 

Xưởng đồ chơi. 

LQVT:  Tay trái – Tay phải ( Trang 

25) 

ÔN KỸ NĂNG SỐNG:  Dạy trẻ có ý 

thức tốt trong việc giữ gìn bảo vệ của 

các bãi biển. 

PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết nghe đọc các bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ phù hợp với 

độ tuổi. 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

* LQVH:   

Thơ “Quê em vùng biển” 

* HĐVC: 
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- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, 

hành động, tính chất trong sinh 

hoạt hàng ngày. (MT 83) 

 

 

- Sử dụng một số từ chào hỏi 

phù hợp với tình huống..(MT 

90) 

- Sử dụng các từ chỉ hành động, tính 

chất. 

 

 

- Biết chào hỏi, tạm biệt, các câu 

chúc sức khỏe ông bà… biết nói cám 

ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh, 

tình huống trong giao tiếp. 

Góc PV: Gia đình, khách tham quan, 

cửa hàng bán đồ đi biển, đồ bơi, tài xế. 

Góc HT:  - Chơi lô tô, so hình– xem 

sách, tranh ảnh về các bãi biển đẹp. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: 

Xưởng đồ chơi. 

- LQCC: Ôn chữ cái X 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

  

 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, 

đất nước.MT107) 

 

 

- Biết chủ động giúp đỡ khi thấy 

bạn, người khác gặp khó 

khăn.(MT109) 

 

 

 

- Cháu biết khi đến các khu di tích 

lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước phải biết tôn kính và 

giữ gìn…. 

 

 

Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp 

khó khăn. Biết quan tâm giúp đỡ bạn 

bè 

 

- Cháu biết hình thành một số thói 

quen hành vi văn minh thói quen tốt 

trong giao tiếp với mọi người, trong 

ăn uống hoặc những nơi công cộng. 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

* HĐVC :  

Góc XD:   Xây vòng xoay ngã 6 Bình 

Dương. 

Góc PV:  Gia đình- Bán hàng gốm sứ, 

tranh sơn mài, cửa hàng quà lưu niệm. 

HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong chủ 

đề. 

HĐC: Nêu gương 

PHÁT TRIỂN THẪM 

MỸ 

 

 

- Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ 

và sử dụng các từ gợi cảm nói 

lên cảm xúc của mình (về màu 

- Cháu biết vẽ theo đề tài theo sự 

hướng dẫn của cô. 

- Cháu biết quan sát các sản phẩm tạo 

hình, đưa ra nhận xét theo suy nghĩ 

của mình. 

 

* TẠO HÌNH:   

Vẽ theo đề tài  

( Trang 23)  

* HĐVC :  
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sắc, hình dáng...) của các tác 

phẩm tạo hình.(MT135) 

 

 

 

- Sử dụng các từ gợi cảm nói lên 

cảm xúc của mình khi nghe các 

âm thanh gợi cảm.(MT132) 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết bộc lộ cảm xúc bằng lời 

nói phù hợp khi nghe âm thanh gợi 

cảm, các bài hát, bản nhạc... 

Góc NT: Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, 

xé dán,… tạo bức tranh về các bãi biển 

đẹp 

Góc TN : Chơi với cát, đong nước vào 

chai. 

Góc XD: Xây Biển đảo quê em 

*GDÂN: 

Dạy hát : Biển ơi (TT) 

Nghe hát: “Nơi đảo xa” 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : QUÊ HƯƠNG VÀ CÁC CẢNH ĐẸP (TUẦN 4) 

Chủ Đề Nhánh: BIỂN VÀ ĐẢO 

KẾ HOẠCH TUẦN 31: Từ 20/04/2026 -24/04/2026 
HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 20/04/2026 THỨ BA : 21/04/2026 THỨ TƯ : 22/04/2026 THỨ NĂM : 23/04/2026 THỨ SÁU : 24/04/2026 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, trò chuyện về các bãi biển đẹp . 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 2, Tay 3, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Đất nước mến thương” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

     - Quan sát: Cây hoa 

sứ 

- TCVĐ: Chuyền nước 

 

-Thử nghiệm: Nhốt 

không khí vào túi 

- TCVĐ:  Mèo và chim 

sẻ  

- Chơi tự do: ĐCNT 

     Lao động thiên nhiên 

“ Chăm sóc vườn rau” 

- TCVĐ:  Chuyền nước - 

Chơi tự do: ĐCNT 

Vận động khu 2 

- Thử nghiệm:  Cái chai 

tàng hình 

- TCVĐ:  Mèo và chim sẻ  

- Chơi tự do: ĐCNT  

Quan sát: Hoa dừa cạn 

- TCVĐ:  Chuyền nước - 

Chơi tự do: ĐCNT 

Chơi khu trải nghiệm 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*TDGH: 

- BTPTC: Thở 2, Tay 3, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 

VĐCB:  Bật chụm và 

tách chân theo ô. 

TCVĐ: Tung cao hơn 

nữa. 

 - LQVT:  

Tay trái – Tay phải  

( Trang 25) 

 

*GDAN:  

Dạy hát : Biển ơi (TT) 

Nghe hát: “Nơi đảo xa” 

*LQVH:  

Thơ “Quê em vùng biển” 

 

*KPKH:  

Các bãi biển đẹp 

 

*TẠO HÌNH:  

Vẽ theo đề tài  

( Trang 23)  

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI  

PHÂN 

VAI 

- Gia đình, khách tham quan, cửa hàng bán đồ đi biển, đồ bơi, tài xế. 

HỌC 

TẬP 

- Chơi lô tô, so hình– xem sách, tranh ảnh về các bãi biển đẹp. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng đồ chơi. 
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NGHỆ 

THUẬT 

- Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán,… tạo bức tranh về các bãi biển đẹp 

XÂY 

DỰNG 

- Xây Biển đảo quê em 

THIÊN 

NHIÊN 

- Chơi với cát, đong nước vào chai. 

Thứ 3 Thư viện  

Thứ 5 Sinh hoạt phòng máy 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

-Học ngoại khóa  

HDTCM:“Chuyền 

chanh” 

- Học ngoại khóa  

trẻ 

GDKNS: Lau, rửa đồ 

dùng đồ chơi 

TTHNTH: Chủ đề Quê 

hương và các cảnh đẹp 

- LQCC: Ôn chữ cái X 

- Học ngoại khóa: 

Ôn các kỹ năng : 

Dạy trẻ có ý thức tốt 

trong việc giữ gìn bảo vệ 

của các bãi biển 

 

Học ngoại khóa: 

Sinh hoạt tập thể  

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc.Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ. 

 


